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                  60.003.892.916 

1 0700190074 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI NAM Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 22.276.750

2 0700168248 Trung tâm tư vấn dịch vụ và tiếp thị kinh tế NQD Tỉnh Hà Nam Đường Trần nhật duật- Lê Hồng Phong, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.290.700

3 0700211951 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ VÔI HÀ NAM Số nhà 352 đường Đinh Công Tráng, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 10.261.844

4 0700210517 Công ty TNHH Nhật Linh 233 Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.041.627.079

5 0700212634 Công ty Cổ phần sản xuất và xây lắp Hồng Phú Đường 1A Thanh Châu, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.601.995.940

6 0700221886 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN HOÀ Số 231 đường Trường Chinh, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 108.588.132

7 0700236459 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ NHUẬN Tổ 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 791.153.292

8 0700245622 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HẠ TẦNG Số nhà 52, tổ 9C, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 681.862.993

9 0700245975 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM Tổ 1, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 992.414.826

10 0700252387 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 515.9 Tòa Nhà 515.9, đường Lê Hoàn, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 722.094.697

11 0700257106 CÔNG TY TNHH NGÔI SAO TÂY Á Thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 197.258.766

12 0700259167 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN PHÁT Thôn Bảo Lộc 1, Xã Thanh Châu, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 697.570.825

13 0700260395 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM PHÚC Số 44, ngõ 12, phố Nguyễn Quốc Hiệu, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 54.491.249

14 0700260388 Công ty TNHH kinh doanh tổng hợp Hưng Lợi La Mát thị trấn Kiện Khê, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 1.279.741.072

15 0700286918 Công ty Cổ phần Mạnh Hùng Tổ 1 Phường Lê Hồng Phong, Phường Phù Vân, Ninh Bình 6.080.681

16 0700316658 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM NINH Tổ dân phố Ngô Gia Khảm, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 97.664.365

17 0700492741 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM Số 28, ngõ 156 đường Lê Công Thanh, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.693.600

18 0700510736 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỨC CƯỜNG Khu hồ cống trôi, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 101.046.286

19 0700518446 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC TÙNG Nam Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 224.309.550

20 0700521897 Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Trường Khánh Số 18, ngõ 198, đường Trường Chinh, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 6.320.258

21 0105228139 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG VIỆT Tổ dân phố Trần Phú, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 1.164.117.998

22 0700580500 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG PHÁT Số 297 Đinh Tiên Hoàng, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 275.072.804

23 0700620136 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  NHẬT MINH QUANG Số 154 đường Lê Công Thanh, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 277.527.248

24 0700641143 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGỌC HÀ Số 7, đường Lê Hoàn, tổ 12, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 9.281.339

25 0700643912 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI TRƯỜNG HẢI Số 68A, đường Lê Chân, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.142.279

26 0700756592 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHD Tổ 2, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 2.066.353

27 0700757250 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MAI HƯNG Đường Đinh Tiên Hoàng, Tổ 1, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 33.502.125

28 0700757282 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC LỢI Số nhà 64, tổ 5, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 448.897.240

29 0700760503 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Toàn Thịnh Phát Số 46, tổ 2, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 1.693.723.857

30 0700769545 Công Ty CP X19 Miền Bắc Tổ 14, Phường Phù Vân, Ninh Bình 17.921.300

31 0700772900 Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Bảo Trang Thái Hòa, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 153.589.917

32 0700774224 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DU LỊCH KHÁNH HƯNG Thôn Đại Cầu, Phường Hà Nam, Ninh Bình 8.256.800

33 0700779215 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHANG MINH Cụm công nghiệp Tây Nam, Phường Phù Vân, Ninh Bình 3.886.750

34 0700785025 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN KCB Số 153, đường Phú Viên, Phường Phù Vân, Ninh Bình 192.385.298

35 0700788964 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH HOÀNG Khu tập thể công an thôn Bầu Cừu, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 336.059.423

36 0700789485 CÔNG TY CP XÂY DỰNG MINH ANH 8 Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 387.286.021

37 0700792199 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI LONG HIẾU TDP Thượng Thái Hòa, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 109.194.153

38 0700795312 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MANDA CONS HÀ NAM Số 39 ngõ 1 đường Nguyễn Quốc Hiệu, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 5.200.848.015
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39 0700796411 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT BẢO ANH Khu đô thị sinh thái Lam Hạ, Phường Hà Nam, Ninh Bình 251.823.309

40 0108258614 CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẠI THỦY Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, Xóm 8, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 41.468.185

41 0108334287 CÔNG TY TNHH SJK INVESTMENT VIỆT NAM Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, Phường Phù Vân, Ninh Bình 267.457.112

42 0108359475 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y DƯỢC CHÂU ÂU Nhà bà Đỗ Thùy Linh, tổ 4, Phường Hà Nam, Ninh Bình 160.051.501

43 0108477327 CÔNG TY TNHH SMART STITCHES VIỆT NAM Nhà ông Trần Văn Hải, tổ 1, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 228.271.636

44 0700818753 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ ANH VŨ Số 55 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 50.663.353

45 0108527507 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BM MOONLIGHT MEDIA Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, xóm 8, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 5.582.945

46 0108591460 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HABA VIỆT NAM Nhà bà Đỗ Thùy Linh, tổ 4, Phường Hà Nam, Ninh Bình 485.260.614

47 0108589782 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ SMART TRAVEL Số nhà 26, tổ 1, Phường Phù Vân, Ninh Bình 237.309.203

48 0108627195 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VANTO Nhà ông Trần Văn Hải, tổ 1, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 340.744.821

49 0108632452 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HC XANH Nhà ông Nguyễn Trường Lâm, thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 282.824.946

50 0700824429 CÔNG TY TNHH NỒI HƠI VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC VIỆT ĐỨC Thôn Ngọc An, Phường Phù Vân, Ninh Bình 87.254.242

51 0108676121 CÔNG TY TNHH VNHA REAL ESTATE PORTAL Nhà bà Lê Thị Thu, Thôn Quán Nha, Phường Hà Nam, Ninh Bình 401.801.145

52 0108703336 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP T&T Số nhà 43, tổ 11, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 227.416.753

53 0108736765 CÔNG TY TNHH VIỆT - HÀN BEAUTY Nhà bà Hoàng Thị Diệu Anh, thôn 2, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

54 0700826994 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THỊNH PHÁT Số nhà 137 đường Ngô Quyền, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.198.600

55 0108796122 CÔNG TY TNHH DINK HOUSE Nhà bà Đỗ Thùy Linh, Tổ 4, Phường Hà Nam, Ninh Bình 266.013.794

56 0108814149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ EAE Nhà bà Trịnh Thị Thu Hồng, xóm 7, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 325.249.052

57 0108816153 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG PHÁT Số nhà 10, tổ 5, Phường Phù Vân, Ninh Bình 329.524.667

58 0108840501 CÔNG TY TNHH ALGOTHERM VIỆT NAM Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, Xóm 8, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 68.115.158

59 0700829402 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC ANH TDP Nam Sơn, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 3.317.659

60 0108853035 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHẬT LINH Nhà bà Phạm Thị Thu, Tổ dân phố Đình Tràng, Phường Hà Nam, Ninh Bình 615.060.833

61 0108874331 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FBS VIỆT NAM Thôn 1, Phường Phù Vân, Ninh Bình 154.498.410

62 0108893905 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ METRA Nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn, Thôn 5, Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình 2.639.000

63 0108911336 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH PHAN DŨNG Số nhà 139, tổ 5, đường Lý Thái Tổ, Phường Phù Vân, Ninh Bình 322.333.636

64 0108912636 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARTENA DECOR Số nhà 27, tổ 11, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 239.077.120

65 0108920884 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LAN NGUYỄN Số 117 A, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 552.219.660

66 0108936972 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN PHÚ CD VIỆT Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, xóm 8, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 341.642.046

67 0700832116 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MANDA FARM Số 128 Lê Công Thanh, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 4.837.600

68 0108958140 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOMENAVI Nhà bà Nguyễn Thị Chung, tổ 1, Phường Phù Vân, Ninh Bình 460.626.532

69 0700832412 CÔNG TY TNHH MACKIU Nhà ông Vũ Nghĩa Quỳ, Tổ dân phố Hòa Lạc, Phường Hà Nam, Ninh Bình 4.981.850

70 0700833818 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NAM HƯNG Số 114 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 4, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 3.460.800

71 0316095287 CÔNG TY TNHH HEALTHY HAPPY HOUSE Nhà ông Nguyễn Ngọc Tú, Thôn 1, Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình 2.639.000

72 0700834988 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 68 Tổ dân phố Hưng Đạo, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 361.233.928

73 0109058093 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN TOÀN CẦU T-ART Nhà bà Phạm Thị Phương Anh, thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

74 0700836216 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH MINH TRÍ HẢI THỊNH Xóm 5, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.198.600

75 0700837065 CÔNG TY TNHH ĐÁ VÔI MAI LINH Tổ 10, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.268.800

76 0109161911 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP MINH NGUYỆT Nhà ông Lê Văn Bình, khu TĐC, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

77 0700838887 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 26879 Số 284, đường Lý Thường Kiệt, tổ 2, Phường Phù Vân, Ninh Bình 16.725.237

78 0109207605 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG STEAMTECH Nhà bà Nguyễn Thị Kim Anh, Thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

79 0109207901 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU T&A VIỆT Á Nhà ông Trần Duy Tám, thôn 3, Phường Phù Vân, Ninh Bình 5.389.300

80 0109229140 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GEKISA GROUP Số 71, đường Nguyễn Phúc Lai, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 168.223.230
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81 0700840519 CÔNG TY TNHH PO VINA Số 469, đường tránh 494B, tổ 8, Phường Phù Vân, Ninh Bình 4.383.550

82 0700840910 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG ĐỨC Số 217 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 80.931.713

83 0109293717 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT MEDIUS Nhà bà Nguyễn Thị Thu Huyền, thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 4.722.450

84 0109316594 CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÙNG LÂM Nhà Bà Nguyễn Thị Ty, tổ 9, Phường Hà Nam, Ninh Bình 2.639.000

85 0700843069 CÔNG TY TNHH ĐẶNG CHƯƠNG HN Tổ dân phố Kim Hòa, Phường Hà Nam, Ninh Bình 42.675.644

86 0109357181 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Nhà bà Nguyễn Thị Lợi, tổ 11, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

87 0700843213 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC PHÁT VIỆT NAM Thôn Thá, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 5.496.750

88 0109373200 CÔNG TY TNHH TÂM THANH AN Nhà ông Cao Ngọc Cảnh, thôn Ngọc an, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

89 0700843647 CÔNG TY TNHH ĐỨC THIÊN LONG HÀ NAM Thôn 6, Phường Phù Vân, Ninh Bình 258.104.920

90 0700843654 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂN NUÔI VINLECO Thôn Bào Cừu, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 146.144.156

91 0109394747 CÔNG TY TNHH CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Nhà bà Phạm Thị Bình, thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

92 0109398491 CÔNG TY TNHH F&T GROUP Nhà Ông Phan Thanh Hiển, Thôn Thượng Tổ, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

93 0109416888 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NỘI THẤT IDRUSTIC Nhà bà Nguyễn Thị Huệ, thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

94 0109429823 CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU GIANG NGUYEN Nhà ông Trần Duy Tám, thôn 3, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

95 0109433026 CÔNG TY TNHH INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTION - ITS Số nhà 2, tổ 1, đường Trần Thị Phúc, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

96 0109436570 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TIÊN PHONG Nhà bà Lê Thị Hà Thuý, thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

97 2700922807 CÔNG TY TNHH DV&TM YÊN MÔ số 38, tổ 11, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 192.118.990

98 2700922772 CÔNG TY TNHH TM&PT VẬN TẢI CAR Số nhà 38, tổ 11, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 320.799.808

99 2700922765 CÔNG TY TNHH DV&ĐT VẬN TẢI THK Số 318, đường Lê Lợi, tổ 6, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 321.805.483

100 2700922797 CÔNG TY TNHH TM&DV VNA NINH BÌNH Số nhà 38, tổ 11, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 100.273.291

101 0109514187 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SONG ANH Nhà ông Lê Bá Tâm, Thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000

102 0700847659 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SJC VIỆT NAM Tổ Dân Phố Mễ Nội, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 3.297.900

103 0700848846 CÔNG TY TNHH  TM&DV PHỦ LÝ Số 113 đường Quy Lưu, tổ 6, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 210.224.950

104 0700848853 CÔNG TY TNHH  TMDV XUÂN THU Số 113 đường Quy Lưu, tổ 6, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 9.358.612

105 0700848973 CÔNG TY TNHH  TM HOÀNG HUY Đường Thiên Bình, khu đô thị Tiến Lộc, tổ 7, Phường Phù Vân, Ninh Bình 169.070.827

106 0700848966 CÔNG TY TNHH  TM HOÀNG HÔN Đường Thiên Bình, khu đô thị Tiến Lộc, tổ 7, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.198.600

107 0700848941 CÔNG TY TNHH TM & KD NAM SƠN số 66 ngõ 217 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phù Vân, Ninh Bình 16.886.454

108 0700849078 CÔNG TY TNHH DV&TM XUÂN SƠN Số 113 đường Quy Lưu, tổ 6, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 10.275.300

109 0316776663 CÔNG TY TNHH TM DV FOCUS Nhà bà Hồ Tú Oanh, Tổ dân phố Bảo Lộc 1, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

110 0700849906 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T-GROUP VIỆT NAM Tổ 9, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 5.095.400

111 2301171450 CÔNG TY TNHH DEABAG BẮC NINH Nhà ông Đỗ Văn Mạnh, xóm 8, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.638.400

112 0700850524 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẢO NAM ANH Thôn 2, Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình 77.928.780

113 0402096693 CÔNG TY TNHH MTV PHONG KIỆT TRAVEL Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thôn Kiều Đan Thượng, Phường Hà Nam, Ninh Bình 2.639.000

114 0700852881 CÔNG TY TNHH DVTM MINH TRÂM Nhà ông Lê Văn Thạch, Quốc lộ 1A, Ngã ba Đọ Xá, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 234.693.863

115 0700852899 CÔNG TY TNHH DVTM BẢO LỘC Tổ dân phố Bảo Lộc 1, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 347.177.514

116 0700852874 CÔNG TY TNHH DVTM HỒNG NGỌC Số nhà 41, tổ 5, Phố Trần Tử Bình, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 24.053.660

117 0700852955 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LMT Tổ dân phố Bảo Lộc 1, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

118 0700852987 CÔNG TY TNHH DV&TM LINH LAN Số nhà 8, ngõ 4, phố Dã Tượng, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.198.600

119 0700852962 CÔNG TY TNHH DVTM BẠCH LIÊN Nhà ông Lê Văn Thạch, Quốc lộ 1A, Ngã ba Đọ Xá, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

120 0109688659 CÔNG TY TNHH TM & KD NGUYỆT THỊ Nhà bà Lại Thị Thu Hiền, Xóm 1, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.639.000

121 0109690866 CÔNG TY TNHH TM & DV ĐÌNH THẮNG Nhà bà Nguyễn Thuỳ Linh, Thôn 4, Phường Phù Vân, Ninh Bình 243.922.070

122 0109697798 CÔNG TY TNHH TM & DV NGUYỆT NGA Nhà Ông Phạm Phúc Dũng, Thôn 2, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.639.000
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123 0109697364 CÔNG TY TNHH TM & KD TRẦN BÌNH Nhà bà Nguyễn Thị Sinh, thôn 1, Phường Phù Vân, Ninh Bình 403.569.652

124 0700853490 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XD&TM HOÀNG HẢI Tổ dân phố Đình Tràng, đường Lê Công Thanh, Phường Hà Nam, Ninh Bình 117.889.367

125 0700853571 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGUYÊN LIỆU HÀ NAM Số 180, Đường Ngô Quyền, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 709.003.842

126 4101601565 CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI QUY NHƠN xóm 7, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 3.958.500

127 0700856477 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU THIÊN SƠN KIM DUNG Thôn Triền, Phường Liêm Tuyền, Ninh Bình 400.955.463

128 0700858185 CÔNG TY TNHH MAY VÀ THƯƠNG MẠI H&T Thôn Thường Ấm, Phường Hà Nam, Ninh Bình 369.436.562

129 0700858851 CÔNG TY TNHH HÀ NAM FOOD Tổ 3, Phường Phù Vân, Ninh Bình 16.401.100

130 0700859125 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGỌC DŨNG Số nhà 26, Ngõ 38, Đường Trường Chinh, Tổ 6, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 2.418.200

131 0700862657 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH HẰNG Số nhà 10 đường 3/7, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 9.157.908

132 0700864478 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY ANH GROUP Tổ dân phố Mễ Nội, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 28.014.394

133 0700866436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẾ HẰNG VIỆT NAM Số nhà 47 Lý Thái Tổ, Phường Phù Vân, Ninh Bình 1.354.514.759

134 0700867694 HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 656 Thôn 2, Phường Phù Vân, Ninh Bình 4.651.600

135 0700869116 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỌ THỌ Số 42, đường Ngô Sỹ Liên, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 24.535.276

136 0700871348 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬT LIỆU ANH TUẤN Số 369 Đường Đinh Công Tráng, TDP Thượng Thái Hoà, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 2.198.600

137 0700872341 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH GIA TDP Bảo Lộc 1, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 80.048.616

138 0700872415 CÔNG TY TNHH ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH TRỌNG BẠO Thôn Thượng, Phường Châu Sơn, Ninh Bình 4.616.800

139 0700874010 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC PHÁT THÀNH NAM Tổ 6, Hoàng Văn Thụ, Phường Phù Vân, Ninh Bình 62.393.942

140 0106142597-001 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VINH HÀ Thôn 2, Phường Phù Vân, Ninh Bình 10.914.400

141 0700877621 CÔNG TY TNHH PVM VIỆT MỸ TDP Hoàng Lương, Phường Hà Nam, Ninh Bình 19.936.050

142 0700877822 HỢP TÁC XÃ THẢO DƯỢC NAM SƠN Thôn 2, Phường Phù Vân, Ninh Bình 20.226.675

143 0700879178 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ANH Số nhà 36 đường 24/8, tổ 3, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.198.600

144 0700880494 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIANG PHÚC Số 09/37 phố Tô Vĩnh Diện, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 25.931.943

145 0700887531 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GIA KHANG Đường Ngô Gia Khảm, Khu đô thị Bờ Tây Sông Đáy, Phường Phù Vân, Ninh Bình 37.724.605

146 0700887651 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI SƠN THỦY 118 Lý Thường Kiệt, Phường Phù Vân, Ninh Bình 2.198.600

147 0700887845 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN MÁY PHÚ MINH HÀ NAM Số 144 Lê Công Thanh, Phường Phủ Lý, Ninh Bình 9.563.100

148 0700892210 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN T HOMES SH1-2 Osaka Garden, KĐT mới Bắc Châu Giang, Phường Hà Nam, Ninh Bình 3.864.000

149 0700182813 CÔNG TY CP KHAI THÁC CHẾ BIẾN ĐÁ HỮU PHƯỚC Thôn Đồng Tân, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 8.084.277.528

150 0700212754 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Tổ dân phố số 1, Phường Tam Chúc, Ninh Bình 1.745.934.718

151 0700205115 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIM BẢNG Thị trấn Quế, Phường Kim Bảng, Ninh Bình 3.771.068

152 0700221879 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TRIỆU LONG Núi Vồng, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 63.923.787

153 0700224936 Công ty TNHH Vạn Phúc Xóm 6, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 1.283.111.364

154 0700244241 CÔNG TY TNHH HƯNG PHÚ Thôn Quang Thừa, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 4.104.400.618

155 0700257868 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H&C Cụm công nghiệp Thi Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 681.483.730

156 0700414528 CÔNG TY TNHH TIÊN SƠN Thôn Quang Thừa, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 4.755.981.452

157 0700643165 Doanh Nghiệp TN Thương Mại Và Đầu Tư Lê Cường Xóm 3, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 5.602.820

158 0700769552 CÔNG TY TNHH LINH DƯƠNG STAR Xóm 11, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 1.635.281.654

159 0700775355 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG GIA HÀ NAM Xóm 5, Thanh Nộn 2, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 67.026.786

160 0700777218 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÀNH NAM Xóm Đông 2, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 2.198.600

161 0700791702 CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚC VIỆT NAM Xóm 1, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 101.537.099

162 0700795150 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG HƯNG THỊNH Xóm 7, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 2.198.600

163 0700801301 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOA DŨNG Thôn Phù Đê, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 64.398.860

164 0700812261 CÔNG TY TNHH NEW YOUS Thôn Đồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 63.153.592
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165 0700817950 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT Xóm 5, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 4.880.579

166 0700827123 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG PHÁT TÀI Tổ dân phố Phương Thượng 1, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 87.367.489

167 0108942630 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC EDUSHIP Nhà bà Nguyễn Thị Ninh, Xóm 3, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 2.639.000

168 0700832282 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN YÊN LÃO Thôn Yên Lão, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 3.017.400

169 0700838245 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUẤN ANH HÀ NAM Đường Biên Hòa, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 15.284.201

170 0700838693 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NINA Thôn Nhật Tựu, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 14.643.050

171 0700839136 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MINH HÀO Tổ dân phố Phù Lưu 2, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 15.994.959

172 0700845108 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BẢO HÙNG Xóm 11, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 8.708.350

173 0700847144 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KIÊN CƯỜNG KB Tổ dân phố Đồng Thái, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 42.708.205

174 0700851750 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI HÀ HÀ NAM Xóm 5, thôn Dương Cương, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 15.040.100

175 0700851824 CÔNG TY CP TM & XD NHẬT MINH Thôn Yên Phú, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 74.479.462

176 0700858918 CÔNG TY TNHH THÀNH CAO Thôn Đồng Tân, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 46.506.084

177 0700862417 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NHIÊN Thôn 5, Phường Kim Thanh, Ninh Bình 5.063.450

178 0700863876 CÔNG TY TNHH CÂY XANH VĂN QUYẾT HÀ NAM Xóm 10, thôn Phương Lâm, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 225.369.366

179 0700865023 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LÊ HỒ TDP Phương Đàn, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 3.885.000

180 0700867278 CÔNG TY TNHH HL SHOME Do Lễ, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 7.255.800

181 0700870834 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HẢI KB ThônThọ Cầu Ấp, Phường Nguyễn Úy, Ninh Bình 1.003.369.023

182 0700872736 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠT PHÚC Số nhà 8, ngõ 9, thôn Do Lễ, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 85.545.523

183 0700872944 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TÂN THÀNH CÔNG Thôn Hồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 41.195.283

184 0700875896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG HÀ NAM Tổ 6, Phường Kim Bảng, Ninh Bình 29.842.556

185 5400545423 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU ĐĂNG KHOA Thôn Đông, Phường Tam Chúc, Ninh Bình 249.766.059

186 0700883576 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 99+ LK2.12 KDC Flamingo Golden Hill, Phường Tam Chúc, Ninh Bình 2.198.600

187 0700893574 CÔNG TY TNHH HS 87 Thôn Do Lễ, Phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình 396.669.849

188 0700895596 CÔNG TY TNHH NHẬT HẠ HÀ NAM TDP Phương Lâm, Phường Lê Hồ, Ninh Bình 62.694.911
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